ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  EA NAM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NVQS XÃ EA NAM                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                          Ea Nam, ngày     tháng      năm 2023

DANH SÁCH

THANH NIÊN TRONG ĐỘ TUỔI SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2024 XÃ  EANAM

	STT
	Họ Và Tên
	Ngày, Tháng, Năm sinh
	Nơi cư trú
	TĐVH
	Họ Và Tên Cha
	Họ Và Tên Mẹ
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Trung Nguyên
	1999
	Thôn Ea Ksô
	12/12
	Nguyễn Xuân Kiều
	Phan Thị Hóa
	

	2 
	Lê Đình Trường
	2004
	Thôn Ea Ksô
	12/12
	Lê Đình Sơn
	Lê Thị Lợi
	

	3 
	Đào Khắc Vương
	2002
	Thôn Ea Ksô
	12/12
	Đào Khắc Hướng
	Nguyễn Thị Hợp
	

	4 
	Nguyễn Văn Tuấn
	2002
	Thôn Ea Ksô
	12/12
	Nguyễn Văn Lộc
	Nguyễn Thị Hằng
	

	5 
	Đào Quốc Tuấn
	2005
	Thôn Ea Ksô
	12/12
	Đào Quốc Việt
	Đào Thị Dung
	

	6 
	Lê Đình Trường
	2004
	Thôn Ea Ksô
	12/12
	Lê Đình Sơn
	Lê Thị Lợi
	

	7 
	Nguyễn Viết Hoạt
	2004
	Thôn Ea Ksô
	12/12
	Nguyễn Viết Định
	Nguyễn Thị Xanh
	

	8 
	Nguyễn Văn Tấn Phát
	2003
	Thôn 1
	12/12
	Nguyễn Văn Dũng
	Nguyễn Thị Qúy
	

	9 
	Nguyễn Đăng Khoa
	2005
	Thôn 1
	12/12
	Nguyễn Trần Tín
	Phan Thị Hằng
	

	10 
	Nguyễn Văn Thành
	2003
	Thôn 2
	12/12
	Nguyễn Văn Công
	Nguyễn Thị Hiền
	

	11 
	Nguyễn Qúy Hiếu
	2003
	Thôn 2
	12/12
	Nguyễn Qúy Bộ
	Lê Thị Phương
	

	12 
	Lưu Đức Thắng
	2004
	Thôn 2
	12/12
	Lưu Văn Yêm
	Phạm Thị Hiếu
	

	13 
	Võ Tấn Phát
	2005
	Thôn 2
	12/12
	Võ Xuân Hà
	Lương Thị Mỹ Quy
	

	14 
	Trần Chương Vương
	2000
	Thôn 2
	12/12
	Trần Ngọc Lãng
	Phan Thị Mai
	

	15 
	Nguyễn Tiến Đạt
	2004
	Thôn 2
	12/12
	Nguyễn Ngọc Chiến
	Nguyễn Thị Lộc
	

	16 
	Nguyễn Trung Nguyên
	2002
	Thôn 2
	12/12
	Nguyễn Văn Thương
	Đặng Thị Lan
	

	17 
	Võ Trường Sinh
	2001
	Thôn 2
	12/12
	Võ Quang Hưng
	Nguyễn Thị Nhung
	

	18 
	Phạm Văn Hoàng
	2001
	Thôn 2
	12/12
	Phạm Văn Thanh
	Trần Thị Lý
	

	19 
	Quách Thanh Hải
	2005
	Thôn 2
	12/12
	Qúach Văn Vương
	Phạm Thị Xoa
	

	20 
	Lê Tiến Anh
	2004
	Thôn 2
	12/12
	Lê Tiến Hùng
	Nguyên Thị Hằng
	

	21 
	Hồ Nguyễn Đức Thiện
	2002
	Thôn 2
	12/12
	Hồ Sỹ Sử
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	

	22 
	Trần Ngọc Lâm
	2004
	Thôn 2
	12/12
	Trần Hòa
	Phạm Thị Phượng
	

	23 
	Nguyễn Thân Ngọc Tài
	1999
	Thôn 2
	12/12
	Nguyễn Văn Mười
	Thân Thị Tuyết
	

	24 
	La Thế Quyền
	2002
	Thôn 2
	12/12
	La Văn Thành
	Ngọ Thị Thu
	

	25 
	Nguyễn Hoàng Linh
	2003
	Thôn 2
	12/12
	Nguyễn Văn Sơn
	Ngô Thị Phương
	

	26 
	Đào Trung Kiên
	2005
	Thôn 2
	12/12
	Đào Quang Trung
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	

	27 
	Nguyễn Nho Hồng Đức
	2005
	Thôn 2
	12/12
	Nguyễn Nho Lương
	Nguyễn Thị Liên
	

	28 
	Phạm Hữu Trung
	2000
	Thôn 2A
	12/12
	Phạm Hữu Dũng
	Nguyễn Thị Thanh
	

	29 
	Nguyễn Đức Vũ
	2002
	Thôn 2A
	12/12
	Nguyễn Đức Vân
	Đỗ Thị Hoa
	

	30 
	Lê Quang Khánh
	2005
	Thôn 2A
	12/12
	Lê Quang Vỹ
	Nguyễn Thị Hà
	

	31 
	Nguyễn Khánh Đoan
	2005
	Thôn 2A
	12/12
	Nguyễn Bá Cường
	Cao Thị Huyền
	

	32 
	Tiêu Gia Huy
	2005
	Thôn 2A
	12/12
	
	Phạm Thị Phương Thảo
	

	33 
	Bùi Văn Trọng
	2001
	Thôn 2A
	12/12
	Bùi Văn Qúy
	Nguyễn Thị Hường
	

	34 
	Hồ Đức Đông
	2005
	Thôn 2A
	12/12
	Hồ Đức Thuận
	Hoàng Thị Thắm
	

	35 
	Nguyễn Viết Công
	2000
	Thôn 3
	12/12
	Nguyễn Viết Kỳ
	Nguyễn Thị Lý
	

	36 
	Mai Văn Dũng
	2001
	Thôn 3
	12/12
	Mai Văn Thước
	Nguyễn Thị Hương
	

	37 
	Nguyễn Trần Chí Trung
	1999
	Thôn 3
	12/12
	Nguyễn Chí Tình
	Trần Thị Tuyết
	

	38 
	Bùi Đức Hải
	2004
	Thôn 3
	12/12
	Bùi Đức Soái
	Vũ Thị Thúy
	

	39 
	Lê Đại Việt
	2003
	Thôn 3
	12/12
	Lê Văn Sỹ
	Trần Thị Thường
	

	40 
	Đỗ Văn Lâm
	2005
	Thôn 3
	10/12
	Đỗ Văn Sinh
	Lê Thị Lâm
	

	41 
	Nguyên Văn Hải
	2003
	Thôn 4
	12/12
	Nguyễn Văn Hùng
	Nguyễn Thị Xoa
	

	42 
	Lê Tấn Lý
	2004
	Thôn 4
	12/12
	Lê Tân Ngọc
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	

	43 
	Nguyễn Trường Nguyên
	1999
	Thôn 4
	12/12
	Nguyễn Văn Long
	Nguyễn Thị Nga
	

	44 
	Nguyễn Quốc Vỹ
	2003
	Thôn 4
	12/12
	Nguyễn Quốc Mỹ
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	

	45 
	Phạm Thế Vũ
	2003
	Thôn 4
	12/12
	Phạm Văn Vinh
	Nguyễn Thi Lệ Quyên
	

	46 
	Nguyễn Đức Phát
	2005
	Thôn 4
	12/12
	Nguyễn Đức Hạnh
	Nguyễn Thị Thanh Tình
	

	47 
	Nguyễn Tiến Ngọc Hải
	2001
	Thôn 7
	12/12
	Nguyễn Tiến Bảo
	Nguyễn Thị Hồng
	

	48 
	Phạm Ngọc Huy
	2003
	Thôn 7
	12/12
	Phạm Ngọc Trường
	Quách Thị Hiên
	

	49 
	Hoàng Xuân Cao
	2005
	Thôn 8
	12/12
	Hoàng Văn Mới
	Nguyễn Thị Quyên
	

	50 
	Phan Văn Khải
	2004
	Thôn 8
	12/12
	Phan Văn Tuấn
	Nguyễn Thị Biên
	

	51 
	Đặng Quang Huy
	2004
	Thôn 8
	12/12
	Đặng Văn Toàn
	Nông Thị Tuyết
	

	52 
	Hoàng Văn Tuyên
	2004
	Thôn 8
	12/12
	Hoàng Văn Tư
	Bùi Thị Nguyệt
	

	53 
	Nguyễn Trọng Trưởng
	2005
	Thôn 8
	12/12
	Nguyễn Trọng Sinh
	Nguyễn Thị Én
	

	54 
	Nguyễn Văn Khởi
	2005
	Thôn 8
	12/12
	Nguyễn Văn Khánh
	Quasch Thị Thủy
	

	55 
	Bùi Trọng Nghĩa
	2003
	Thôn 8
	12/12
	Bùi Long Khánh
	Phạm Thị Đan Phi
	

	56 
	Lê Đức Tuấn
	2005
	Thôn 8
	12/12
	Lê Công Trực
	Vi Thị Hồng
	

	57 
	Hoàng Đình Hiệp
	2005
	Thôn EsiaA
	12/12
	Hoàng Đình Phụng
	Hoàng Thị Mai
	

	58 
	Hoàng Phước Nguyên
	2002
	Thôn EsiaA
	9/12
	Hoàng Phước Phát
	Trần Thị Dung
	

	59 
	Hồ Văn Hoành
	2004
	Thôn EsiaA
	9/12
	Hồ Văn Hoàng
	Hoàng Thị Huyền
	

	60 
	Lê Hồ Xuân Phương
	2004
	Thôn EsiaA
	12/12
	Lê Quốc Phong
	Hồ Thị Thu Thảo
	

	61 
	Lê Quang Tín
	2003
	Thôn EsiaA
	12/12
	Lê Văn Từ
	Lý Thị Lan
	

	62 
	Lê Tiến Dũng
	2002
	Thôn EsiaA
	12/12
	Lê Thanh Mẫn
	Lê Thị Chiến
	

	63 
	Lưu Hải Dương
	2001
	Thôn EsiaA
	12/12
	Lưu Xuân Dương
	Nguyễn Thị Trâm
	

	64 
	Phạm Quang Hóa
	2004
	Thôn EsiaA
	9/12
	Phạm Văn Văn
	Hồ Thị Hạnh
	

	65 
	Hồ Xuân Tùng
	2005
	Thôn EsiaA
	9/12
	Hồ Xuân Tuấn
	Võ Thị Hải
	

	66 
	Lê Văn Hoàng
	2001
	Thôn EsiaA
	9/12
	Lê Đức Hồng
	Lê Thị Dung
	

	67 
	Nguyễn Bá Ngọc
	2000
	Thôn Esia B
	12/12
	Nguyễn Tảng
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	

	68 
	Nguyễn Thành Dương
	1999
	Thôn Esia B
	12/12
	
	Lê Thị Bình
	

	69 
	Nguyễn Văn Toàn
	2005
	Thôn Esia B
	12/12
	Nguyễn Văn Hoàng
	Lê Thị Loan
	

	70 
	Nguyễn Lê Huy
	2005
	Thôn Esia B
	12/12
	Nguyễn Kim Viết
	Nguyễn Thị Phượng
	

	71 
	Qúach Văn Thuấn
	2004
	Thôn Ea Ksô A
	12/12
	Quách Văn Diện
	Phạm Thị Hường
	

	72 
	Cầm Bá Đạt
	1999
	Thôn Ea Ksô A
	9/12
	
	Lê Thị Oanh
	

	73 
	Mai Văn Qúy
	2003
	Thôn Ea Ksô A
	12/12
	Mai Văn Cần
	Nguyễn Thị Hợi
	

	74 
	Đặng Quang Hiếu
	2004
	Thôn Ea Ksô A
	12/12
	Đặng Thái Sơn
	Nguyễn Thị Phú+
	

	75 
	Đinh Quang Huy
	2000
	Thôn Ea Ksô A
	12/12
	Đinh Hoàng Xuân Hải
	Nguyễn Thị Minh Chuẩn
	

	76 
	Y Van Mlô
	2004
	Buôn Briêng A
	7/12
	Y Hiên Niê
	H Yiên Adrơng
	

	77 
	Y Mônh Niê
	2004
	Buôn Briêng A
	7/12
	Y Plưng Adrơng
	H’ Đông Niê
	

	78 
	Y Pháp Ad rơng
	2005
	Buôn Briêng A
	7/12
	Y Củ Niê
	H’ Buech Adrơng
	

	79 
	Y Vong MJao
	2004
	Buôn Briêng A
	12/12
	Y Thêm  Ksơr
	H’ Gron M jao
	

	80 
	Nguyễn Minh Triều
	2001
	Buôn Briêng A
	12/12
	Nguyễn Tiến Dũng
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	

	81 
	Y Lăk Niê
	2005
	Buôn Briêng B
	9/12
	Y Nghiệp Mlô
	H’ Lưnh Niê
	

	82 
	Trần Trung Đức
	2005
	Buôn Briêng B
	12/12
	Trần Trung Phôn
	Phan Thị Tâm
	

	83 
	Y Lâm Niê
	2005
	Buôn Briêng B
	7/12
	Y Gương  Adrơng
	H’B Lăk Niê
	

	84 
	Y Mon Mlô
	2003
	Buôn Briêng B
	11/12
	Y Bôk Niê
	H’ Nhỏ Mlô
	

	85 
	Y Nhim Adrơng
	2004
	Buôn Briêng B
	8/12
	Y Hnen Niê
	H Bôch Adrơng
	

	86 
	Y BLút  Kpă
	2003
	Buôn Briêng B
	12/12
	Y Vô Niê
	H’ Tin Kpă
	

	87 
	Y Thông Niê
	2005
	Buôn Briêng B
	8/12
	
	H’ Ôn Niê
	

	88 
	Y Lưk Niê
	2004
	Buôn Briêng B
	12/12
	Y Nguột Adrơng
	H’ Năn Niê
	

	89 
	Châu Lê Khắc Điệp
	2005
	Buôn Briêng B
	12/12
	Châu Thái Cảnh
	Lê Thị Kim Oanh
	

	90 
	Nguyễn Lê Anh Quốc
	2000
	Buôn Briêng B
	12/12
	Nguyễn Thanh Tâm
	Phùng Thị Sen
	

	91 
	Y Nguyên Niê
	2004
	Buôn Briêng B
	12/12
	Y Khăm Mlô
	H’ Iăt Niê
	

	92 
	Y Niu Adrơng
	2005
	Buôn Briêng B
	7/12
	
	H Piăk Adrơng
	

	93 
	Phạm Văn Dũng
	2004
	Buôn Briêng B
	12/12
	Phạm Văn Chữ
	Nguyễn Thị Hiên
	

	94 
	Nguyễn Dương Bình
	2001
	Buôn Briêng B
	12/12
	Nguyễn Văn Châu
	Dương Thị Hạnh
	

	95 
	Y Dumin Mlô
	2005
	Buôn Briêng C
	12/12
	K PĂ Y Hông
	H Tốt Mlô
	

	96 
	Y Mân Niê
	2003
	Buôn Briêng C
	12/122
	Y Son Mjao
	H Vuynh Niê
	

	97 
	Y Lét Niê
	2005
	Buôn Kruh
	12/12
	Y KRich Mlô
	H’ Nư Niể
	

	98 
	Y Ran Adrơng
	2005
	Buôn Kruh
	8/12
	Y Thuật Niê
	H’ Nheng Adrơng
	

	99 
	Y Smon Niê
	2004
	Buôn Kruh
	12/12
	Y Nih Mlô
	H’ Siết Niê
	

	100 
	Y Xưng Niê
	2005
	Buôn Kruh A
	11/12
	Y Blio Mlô
	H’ Rui Niê
	

	101 
	Y Thiêng Adrơng
	2004
	Buôn Kruh A
	9/12
	Y Tuynh Niê
	H’ ơng Adrơng
	

	102 
	Lê Thành Nin
	2005
	Thôn 5
	12/12
	Lê Quang Tri
	Nguyễn Thị Ánh
	

	103 
	Vũ Đình Mạnh
	2005
	Thôn 5
	12/12
	Vũ Đình Oai
	Hoàng Thị Thơm
	

	104 
	Huỳnh Xuân Tình
	2005
	Thôn 5
	12/12
	Huỳnh Xuân Nghĩa
	Huỳnh Thị Sương
	

	105 
	Tạ Duy Thịnh
	2003
	Thôn 5
	12/12
	Tạ Ngọc Cường
	Nguyễn Thị Anh Diễm
	

	106 
	Vũ Văn Hiển
	2003
	Thôn 5
	12/12
	Vũ Văn Hải
	Bùi Thị Thúy
	

	107 
	Bùi Anh Tú
	2000
	Thôn 5
	12/12
	Bùi Văn Tịnh
	Bùi Thị Trúc Nguyệt
	

	108 
	Chế Hông Tường
	2000
	Thôn 5
	12/12
	Chế Hồng Tân
	Nguyễn Thị Thuấn
	

	109 
	Trịnh Văn Nam
	2003
	Thôn 5
	12/12
	
	Nguyễn Thị Phú
	

	110 
	Thái Tiến
	2001
	Thôn 5
	12/12
	Thái Bình
	Nguyễn Thị Thảo Tần
	

	111 
	Nguyễn Thành Long
	2000
	Thôn 5
	12/12
	Nguyễn Xuân Thiệu
	Nguyễn Thị Duyên
	

	112 
	Phạm Thành Nam
	2000
	Thôn 5
	12/12
	Phạm Thành Phương
	Võ Thị Lựu
	

	113 
	Mai Xuân Nhật
	2005
	Thôn 6
	12/12
	Mai Chí Lanh
	Võ Thị Bình
	

	114 
	Bùi Văn Phương
	2005
	Thôn 6
	12/12
	Bùi Văn Hậu
	Phạm Thị Thúy
	

	115 
	Đỗ Đức  Thành
	2005
	Thôn 6
	12/12
	Đỗ Văn Phú
	Nguyễn Thị Ngư
	

	116 
	Phan Thành Phú
	2002
	Thôn Ea Đen
	12/12
	Phan Văn Hưng
	Nguyễn Thị Hoa
	

	117 
	Nguyễn Phúc Thắng
	2000
	Thôn Ea Đen
	12/12
	Nguyễn Phúc Phong
	Nguyễn Thị Niên
	


BCHQS XÃ               CÔNG AN XÃ                       TRẠM Y TẾ XÃ
         HỘI ĐỒNG NVQS XÃ EANAM

                CHỦ TỊCH
Khúc Văn Tiến           Nguyễn Cao Cường               Hoàng Thị Huế



Nguyễn Văn Nhiệm
Nơi nhận:                                              

BCHQS huyện;





                                           

Đảng ủy - UBND HĐNVQS xã;









             

Lưu BHCQS xã.

